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Sexual Assault Protection Order 
 

Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục  
 

Download the English version of this document from the Courts’ website via: 
(Tải bản tiếng Anh của tài liệu này từ trang mạng của Tòa:) 

http://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.contribute&formID=65. 
 
 Đây chính là Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục thực thụ được quan tòa ký tên. 
Lệnh này sẽ được lưu giữ trong hồ sơ của tòa án. Quý vị sẽ cần phải xin lục sự những bản sao có chứng 
thực của lệnh này. Quý vị không cần phải trả tiền cho những bản sao có chứng thực của lệnh này. 
 
Xin Viết Chữ In Rõ Ràng Bằng Mực Đen hoặc Xanh! 
 
 Điền tên của đương đơn. 
 

• Nếu quý vị là người được bảo vệ, hãy điền tên của mình.   
• Nếu người được bảo vệ là một trẻ vị thành niên, người lớn yếu đuối hoặc người khác, vì cớ tuổi 

tác, khuyết tật, sức khỏe hoặc thiếu phương tiện, mà không thể nộp đơn thỉnh cầu (người khác), 
hãy điền tên của người đó.  

• Viết ngày sinh của đương đơn vào chỗ đề “Ngày Sinh.”   
 
 Điền tên họ và ngày sinh của bị cáo. Nếu quý vị không biết ngày sinh của bị cáo, hãy ghi tuổi của bị 
cáo.  
 
 Hãy điền càng nhiều càng tốt về những chi tiết lý lịch, đặc điểm nổi bật, chẳng hạn như những hình 
xăm trên da hoặc các vết sẹo của bị cáo. Ghi rõ về việc bị cáo có phương tiện để sử dụng vũ khí hay 
không. Chi tiết này sẽ giúp cơ quan công lực nhận diện bị cáo và thực thi lệnh tòa. 
 

[Quan tòa sẽ điền vào phần còn lại của mẫu đơn.] 
[Nếu đương đơn chuẩn bị lệnh tòa để ủy viên tư pháp ký tên, hãy làm theo những chỉ dẫn này: 

 
 Trên trang 1, dưới đề tựa “Các Lệnh Tòa,” để trống ô đề ngày hết hạn. Quan tòa sẽ điền vào ngày 
hết hạn. 
 
 Trên trang 2, dưới đề tựa “Tòa Quyết Định,” hãy điền vào ô thứ nhất và điền vào đoạn văn nếu đương 
đơn hoặc bị cáo là trẻ dưới 16 tuổi. Một người giám hộ pháp lý phải được chỉ định để đại diện cho trẻ vị 
thành niên dưới 16 tuổi. Viết tên phụ huynh hoặc người giám hộ pháp lý đã tham dự phiên điều giải và 
bên (đương đơn hoặc bị cáo) mà phụ huynh hoặc người giám hộ pháp lý được chỉ định để đại diện. 
 
 Điền vào ô thứ hai và điền vào đoạn văn nếu tòa chỉ định một luật sư để đại diện cho một bên. Viết 
tên họ của luật sư và tên của bên được luật sư này đại diện. 
 
 Đối với các điều khoản ngăn cấm, hãy điền vào các ô giống như quý vị đã điền trong đơn thỉnh cầu.  

 
 Đối với các mục thứ hai và thứ ba, quý vị có thể ghi địa chỉ cư ngụ của đương đơn. Đương 
đơn có quyền giữ kín (bí mật) địa chỉ cư ngụ của mình. Quý vị không cần phải viết địa chỉ cư ngụ 
của đương đơn nếu việc tiết lộ địa chỉ sẽ đặt đương đơn hoặc gia đình của đương đơn vào tình 
trạng có nguy cơ bị bị cáo ngược đãi hoặc sách nhiễu. Tuy nhiên, việc thực thi lệnh tòa có thể sẽ 
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dễ dàng hơn nếu có địa chỉ được ghi lại. Nếu quý vị quyết định ghi lại một địa chỉ, xin vui lòng 
ghi đầy đủ địa chỉ gồm cả thành phố. 
 
 Nếu quý vị điền vào mục thứ tư, nhớ phải viết tên và địa chỉ trường học của đương đơn. Lưu 
ý: quý vị cũng sẽ cần phải điền mẫu đơn WPF SA 3.070, Phụ Đính A:  Chuyển Trường.  (Xem 
phần chỉ dẫn SAi 3.070.)] 
 

Ghi Nhập Dữ Liệu Cho Cơ Quan Công Lực 
 
 Lệnh tòa sẽ được ghi nhập vào một hệ thống dữ liệu toàn tiểu bang được cơ quan công lực sử dụng 
hầu cho bất cứ một nhân viên cảnh sát nào trong tiểu bang cũng đều biết về lệnh này. Ghi tên của cơ quan 
có thẩm quyền pháp lý tại nơi quý vị cư ngụ. 
 

• Nếu địa chỉ nằm trong phạm vi thành phố, hãy ghi tên của sở cảnh sát thành phố.   
• Nếu địa chỉ nằm ngoài phạm vi thành phố, hãy ghi tên của cảnh sát trưởng hạt.   

 
Tống Đạt 
 
 Lệnh này phải được tống đạt tận tay bị cáo hầu cho bị cáo biết những điều khoản ngăn cấm nào được 
áp dụng, và phiên điều giải sẽ được tổ chức vào lúc nào và ở đâu. Quý vị có thể chọn: 
 

• Một cơ quan công lực;  
• Một chuyên viên được mướn để tống đạt văn kiện pháp lý;  
• Một người khác tuổi từ 18 trở lên, không can dự vào vụ kiện này.  

 
Quý vị sẽ cần phải cung cấp một địa chỉ để tìm và tống đạt văn kiện pháp lý cho bị cáo. 
 
 Điền vào đúng ô và ghi rõ cơ quan công lực nào sẽ đáp ứng với nơi bị cáo cư ngụ hầu cho cảnh sát 
có thể tống đạt lệnh này cho bị cáo.  
 
 Nếu bị cáo dưới 18 tuổi, hãy điền vào đúng ô và ghi rõ cơ quan công lực nào sẽ đáp ứng với nơi 
(các) phụ huynh hoặc (các) người giám hộ pháp lý của bị cáo cư ngụ để cảnh sát có thể tống đạt 
lệnh này cho (các) phụ huynh hoặc (các) người giám hộ pháp lý của bị cáo.  
 
 Nếu quý vị đang có những sắp đặt riêng để tống đạt lệnh này, hãy điền vào ô đó. 
 
 Nếu bị cáo có mặt trong phiên điều giải và tòa án tống đạt một bản sao của đơn thỉnh cầu và lệnh này 
cho bị cáo, hãy điền vào ô “Tống Đạt” sau cùng. Không cần phải tống đạt thêm nữa. 
 
 Ký tên vào phần cuối của mẫu đơn. 
 

• Nếu quý vị nộp đơn cho bản thân, hãy ký tên ở trên đường kẻ dành cho “Chữ Ký của Đương 
Đơn.” 

• Nếu quý vị nộp đơn cho một trẻ vị thành niên, một người lớn dễ bị tổn thương hoặc một người 
khác, hãy ký tên ở trên đường kẻ dành cho “Chữ Ký của Người Nộp Đơn Cho Đương Đơn.”   

 
 Quý vị cũng phải điền một Bản Kê Khai Chi Tiết Cho Cơ Quan Công Lực, WPF SA 1.040.  (Xem 
các chỉ dẫn của SAi 1.040.) 
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 (Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về lệnh này, hãy hỏi lục sự của tòa án, điều 
hợp viên của tòa án hoặc người bênh vực nạn nhân bị hành hung tình dục.) 
 
 Sau đây là một bản mẫu của Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notice:  You must complete this form in English. 
(Lưu Ý:  Quý vị phải điền mẫu đơn này bằng Anh Ngữ.) 

Court of Washington
 (Tòa Án Washington)

For (Dành Cho) 

Sexual Assault Protection Order 
(Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng 
Hành Hung Tình Dục) 
No. (Số) 
Court Address (Địa Chỉ Tòa Án)__________
  
Telephone Number: (Số Điện Thoại) 
 (     )  
 (ORSXP) (JIS Order Code:  SXP) 
Clerk's Action Required 
(Việc Lục Sự Cần Làm) 

 Court Administrator’s Action Required,  4 
   (Việc Điều Hành Viên Tòa Án Cần Làm, 4) 

 

______________________________ __________ 
Petitioner (Protected Person) DOB 
(Đương Đơn (Người Được Bảo Vệ)              Ngày Sinh) 
v. 
 
______________________________ __________ 
Respondent (Restrained Person) DOB 
(Bị Cáo (Người Bị Ngăn Cấm)                      Ngày Sinh) 

 Respondent Identifiers 
 (Các Yếu Tố Nhận Dạng Của Bị Cáo) 

Respondent’s Distinguishing Features: 
(Những Đặc Điểm Nổi Bật của Bị Cáo:) 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Caution (Coi Chừng): 
Access to weapons: (Có phương tiện để sử dụng vũ khí:) 
  yes (có)  no (không)  unknown (không biết) 

 Sex 
(Phái tính) 

Race 
(Chủng tộc) 

Hair 
(Tóc) 

   
Height 

(Chiều cao) 
Weight 

(Cân nặng) 
Eyes 

(Đôi mắt) 
   

 

 
The Court Finds: (Tòa Án Kết Luận:) 
The court has jurisdiction over the parties and the subject matter, and Chapter 26.50 RCW does not apply. 
Respondent has been provided reasonable notice and an opportunity to be heard.  Notice of this hearing 
was personally served on the respondent.  Additional findings of this order are set forth below. 
(Tòa án có thẩm quyền pháp lý trên các bên và vấn đề kiện cáo, và Chương 26.50 RCW không áp dụng.  
Bị cáo đã được thông báo đầy đủ và có cơ hội để giải thích. Thông báo về phiên điều giải này đã được 
tống đạt đến tận tay bị cáo. Những quyết định thêm về lệnh này được quy định dưới đây.) 
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The Court Orders: (Lệnh Tòa:) 

The terms of this order shall be effective for two years from today’s date,  
unless stated otherwise here [date not to exceed two years]: 
(Các điều khoản của lệnh này sẽ có hiệu lực trong hai năm  
tính từ hôm nay, trừ khi có quy định khác ở đây [ngày không quá hai năm]:) 
 

Warnings to the Respondent:  A knowing violation of this sexual assault protection order is a 
criminal offense under chapter 26.50 RCW and will subject a violator to arrest.  You can be 
arrested even if any person protected by the order invites or allows you to violate the order’s 
prohibitions.  You have the sole responsibility to avoid or refrain from violating the order’s 
provisions.  Only the court can change the order. 

(Cảnh Cáo cho Bị Cáo: Cố ý vi phạm lệnh bảo vệ đối với tình trạng hành hung tình dục này là một 
tội hình sự chiếu theo chương 26.50 RCW và người vi phạm sẽ bị bắt giữ. Quý vị có thể bị bắt giữ 
cho dù người được lệnh này bảo vệ có mời mọc hoặc cho phép quý vị vi phạm những điều khoản 
ngăn cấm của lệnh này. Quý vị có toàn trách nhiệm phải tránh hoặc tự kiềm chế để không vi 
phạm những điều khoản của lệnh này. Chỉ tòa án mới có thể thay đổi lệnh này.) 

The Court Finds: 
(Tòa Án Quyết Định:) 

   The  respondent  petitioner is under the age of 16 years of age and his or her parent(s) or 
guardian(s) had notice of this proceeding.  ___________________________________________ 
__________________________________________appeared at this hearing and is a responsible and 
proper person and is appointed guardian ad litem for _____________________________________ 
________________________________________________ solely for purposes of this proceeding. 
(Rằng  [-] bị cáo [-] đương đơn là trẻ dưới 16 tuổi và (các) phụ huynh hoặc (các) người giám hộ của 
em đã có thông báo về vụ kiện này.  [ ___ ] đã có mặt trong phiên điều giải này và là người có trách 
nhiệm và đứng đắn và được chỉ định để làm người giám hộ pháp lý cho [ ___ ] hoàn toàn cho những 
mục đích của vụ kiện này.)  

   __________________________________________________________ is appointed attorney for 
_________________________________________________ solely for purposes of this proceeding. 

( [ ___ ] được chỉ định làm luật sư cho [ ___ ] hoàn toàn cho những mục đích của vụ kiện này.)  

The court further finds by a preponderance of the evidence that the petitioner has been a victim of 
nonconsensual sexual conduct or nonconsensual sexual penetration by the respondent. 
(Tòa quyết định thêm với nhiều bằng chứng rằng đương đơn là nạn nhân của hành vi tình dục không 
được ưng thuận hoặc thâm nhập tình dục không được ưng thuận bởi bị cáo.) 
It is Ordered (Tòa Ra Lệnh): 

 1. Respondent is Restrained from having any contact with petitioner, including but not limited to 
telephone calls, mail, e-mail, fax and written notes, directly, indirectly, or through third parties 
regardless of whether those third parties know of the order. 
(Bị cáo bị Ngăn Cấm không được liên lạc với đương đơn, bao gồm nhưng không giới hạn chỉ 
qua điện thoại, thư từ, điện thư, fax và thư viết tay, trực tiếp, gián tiếp, hoặc qua những thành 
phần thứ ba bất luận những thành phần thứ ba đó có biết về lệnh này hay không.) 
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 2. Respondent is Excluded from the following places: 
        (Bị cáo bị Loại Ra khỏi những nơi như sau:) 

 Petitioner’s residence (Nơi cư ngụ của đương đơn) 
 Petitioner’s workplace (Nơi làm việc của đương đơn) 
 Petitioner’s school (Trường học của đương đơn) 
 Petitioner’s day care (Nơi chăm sóc ban ngày của đương đơn) 
 Other:  (Nơi khác:) 

 3. Respondent is Prohibited from knowingly coming within, or knowingly remaining within 
__________________ (distance) of: 
(Bị cáo bị Cấm không được cố ý đến gần, hoặc cố ý ở lại trong phạm vi [ __ ] (khoảng cách) 
của: 

 Petitioner’s residence (Nơi cư ngụ của đương đơn) 
 Petitioner’s workplace (Nơi làm việc của đương đơn) 
 Petitioner’s school (Trường học của đương đơn) 
 Petitioner’s day care (Nơi chăm sóc ban ngày của đương đơn) 
 Other:  (Nơi khác:) 

 4. Respondent is Restrained from attending _________________________________ school at 
_________________________________________________ (address) attended by petitioner 
and the respondent is Ordered to transfer to a different school. Respondent or respondent’s 
parents or legal guardians are responsible for transportation and all other costs associated with 
change of school.  See Appendix A, which is attached and incorporated by reference. 
(Bị cáo bị Cấm không được theo học trường [ ___ ] tại [ ___ ] (địa chỉ) mà đương đơn đang 
theo học và Được Lệnh phải chuyển đến một trường học khác. Bị cáo hoặc phụ huynh hay 
người giám hộ hợp pháp của bị cáo chịu trách nhiệm chuyên chở và tất cả những phí tổn khác 
liên quan đến việc chuyển trường. Xem Phụ Đính A, được đính kèm và kết hợp bằng cách tham 
chiếu.) 

 5. Other:  
        (Cách Khác:) 

 

It is further ordered that the clerk of the court shall forward a copy of this order on or before the next 
judicial day to _____________________________________________  County Sheriff's Office   

 Police Department Where Petitioner Lives which shall enter it in a computer-based criminal 
intelligence system available in this state used by law enforcement to list outstanding warrants. 
(Lệnh cũng quy định thêm rằng lục sự của tòa án sẽ gửi một bản sao của lệnh này vào hoặc trước ngày 
kế tiếp của tòa án cho [ ___ ] [-] Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận [-] Sở Cảnh Sát Nơi Đương Đơn 
Cư Ngụ để ghi nhập lệnh này vào một hệ thống máy điện toán tình báo về tội ác được cung cấp trong 
tiểu bang này và được cơ quan công lực sử dụng để liệt kê những trát lệnh chưa hoàn thành.) 
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Service 

(Tống Đạt) 
 The clerk of the court shall also forward a copy of this order on or before the next judicial day to  
    County Sheriff's Office   Police 
Department Where Respondent Lives which shall personally serve the respondent with a copy of 
this order and shall promptly complete and return to this court a Return of Service. 
(Lục sự tòa án cũng sẽ gửi một bản sao của lệnh này vào hoặc trước ngày kế tiếp của tòa án cho  
[ __ ] [-] Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận [-]  Sở Cảnh Sát Nơi Bị Cáo Cư Ngụ sẽ tống đạt tận 
tay bị cáo một bản sao của lệnh này và sẽ điền và gửi lại ngay cho tòa án này một mẫu Hồi Đáp 
Tống Đạt.) 

 The clerk of the court shall also forward a copy of this order on or before the next judicial day to   
    County Sheriff's Office   
  Police Department for service upon ________________________________________________ 

(Respondent’s Parent(s) or Legal Guardian(s)) at: _______________________________________ 
_______________________________________________________and law enforcement shall 
promptly complete and return to this court a Return of Service. 
(Lục sự tòa án cũng sẽ gửi một bản sao của lệnh này vào hoặc trước ngày kế tiếp của tòa án cho 
 [ __ ] [-] Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận  [-]  Sở Cảnh Sát để tống đạt cho [ __ ] ((Các) Phụ 
Huynh hoặc (Các) Người Giám Hộ Pháp Lý của Bị Cáo tại:[ ___ ] và cơ quan công lực sẽ điền và 
gửi lại ngay cho tòa án này một mẫu Hồi Đáp Tống Đạt.) 

 Petitioner shall make private arrangements for service of this order. 
   (Đương đơn sẽ có những dàn xếp riêng để tống đạt lệnh này.  

 Respondent appeared and was served a copy of the order by the court; further service is not required.
(Bị cáo đã hầu tòa và được tòa tống đạt một bản sao của lệnh này; không cần tống đạt thêm nữa.)

This Order is in Effect Until the Expiration Date on Page One. 
(Lệnh Này Có Hiệu Lực Cho Đến Ngày Hết Hạn trên Trang Một.) 

 
Dated (Ngày): ____________________________ at (lúc) __________________ a.m./p.m. (sáng/chiều) 
 

   
 Judge/Commissioner 
 (Quan Tòa/Ủy Viên Đặc Trách) 
 
Presented by: I acknowledge receipt of a copy of this Order: 
(Được chuẩn bị bởi:) (Tôi thừa nhận là đã nhận được một bản sao của  
 Lệnh này:) 
  
    
Petitioner Date Respondent Date 
(Đương Đơn) (Ngày) (Bị Cáo) (Ngày) 
 
    
Person Filing Petition on Behalf of Petitioner/Date Respondent’s Guardian ad Litem, if any/Date 
(Người Nộp Đơn Thỉnh Cầu Cho Đương Đơn/Ngày) (Người Giám Hộ Pháp Lý Của Bị Cáo, nếu có/Ngày) 
 

A Law Enforcement Information Sheet (LEIS) must be completed. 
((Cần phải điền một Bản Kê Khai Chi Tiết Cho Cơ Quan Công Lực (LEIS).) 
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